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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG IV SINH HỌC 7 CÓ ĐÁP ÁN 

Câu 1 : Trai sông có lối sống : 

            a) Nổi trên mặt nước như động vật nguyên sinh  

            b) Bơi lội trong nước như cá  

            c) Sống ở đáy ao, hồ, ẩn mình trong bùn, cát  

            d) Sống ở biển  

Câu 2 :  Lớp vỏ cứng của trai được tiết ra từ :  

           a) Các tuyến bài tiết                        c) Mặt trong của áo trai 

           b) Mặt ngoài của áo trai                 d) Các dây chằng nối các mảnh vỏ trai 

Câu 3 : Trai di chuyển bằng :  

            a) Vây bơi                                      c) Chân trai là phần lồi của cơ thể 

            b) Sự khép mở của vỏ trai              d) Các dây chằng 

Câu 4: Trai sinh sản theo kiểu: 

           a) Vô tính mọc chồi                         c) Hữu tính và thụ tinh trong cơ thể mẹ 

           b) Hữu tính và thụ tinh ngoài           d) Vô tính kiểu phân đôi 

Câu 5: Khi ấu trùng trai được nở ra, trước khi rời khỏi cơ thể mẹ thường sống ở: 

            a) Trong bụng mẹ                            c) Trong vỏ trai mẹ 

            b) Trong mang mẹ                            d) Trong áo của trai mẹ 

Câu 6:  Những động vật không được xếp vào ngành thân mềm là : 

            a) Sò                                                 c) Sứa 

            b) Mực                                              d) ốc sên  

Câu 7: Động vật không có vỏ cứng đá vôi bao ngoài cơ thể: 

             a) Sò                                                 c) Bạch tuộc 

  b) ốc sên                                          d) Nghêu 

Câu 8: Loài thân mềm có tập tính đào hang đẻ trứng là: 

             a) ốc bươu vàng                                c) ốc sên 

             b) ốc vặn                                           d) Bạch tuộc 
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Câu 9: Đặc điểm của mực khác với bạch tuộc là:  

             a) Có mai cứng ở phía lưng                  c) Là thực phẩm cho con người 

b) Sống ở biển                                    d) Là động vật thân mềm. 

 Câu 10: Bằng biện pháp nhân tạo con người có thể thu lấy ngọc từ: 

            a) ốc sên                                              c) Bạch tuộc 

            b) Trai                                                  d) Sò. 
 Câu 11: Vỏ trai sông đựơc cấu tạo bởi: 

 a) Một lớp đá vôi          c) 3 lớp gồm lớp sừng, lớp đá vôi, lớp xà cừ 

 b) 2 lớp gồm lớp sừng, lớp đá vôi        d) 2 lớp gồm lớp đá vôi, lớp xà cừ 

Câu 12: Vỏ ốc được cấu tạo bởi: 

 a) Một lớp đá vôi          c) 3 lớp gồm lớp sừng, lớp đá vôi, lớp xà cừ 

 b) 2 lớp gồm lớp sừng, lớp đá vôi         d) 2 lớp gồm lớp đá vôi, lớp xà cừ 

Câu 13: Mai của mực được cấu tạo bởi: 

 a) Một lớp đá vôi           c) 3 lớp gồm lớp sừng, lớp đá vôi, lớp xà cừ 

 b) 2 lớp gồm lớp sừng, lớp đá vôi          d) 2 lớp gồm lớp đá vôi, lớp xà cừ 

Câu 14: Động vật thân mềm nào có giác bám: 

 a) ốc sên             c) Mực  

 b) Trai                      d) Sò 

Câu 15: Số tua của mực: 

a) 2 tua                                                 c) 8 tua 

b) 2 tua dài + 6 tua ngắn                       d) 2 tua dài + 8 tua ngắn 

Câu 16: Vì sao mực xếp cùng với ốc sên: 

 a) Thân mềm không phân đốt     c) Hệ tiêu hoá phân hoá và có cơ quan di chuyển 

 b) Có vỏ đá vôi có khoang áo     d) Cả a, b, c đều đúng 

Câu 17: Ý nghĩa thực tiễn của vỏ thân mềm: 

 a) Làm vật trang trí           c) Làm thức ăn cho người và động vật 

 b) Xuất khẩu            d) Làm sạch môi trường nước 

Câu 18: Nơi sống của ốc vặn: 
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 a) ở cạn     c) ở nước ngọt 

 b) ở biển     d) ở nước lợ 

Câu 19: Đặc điểm chung của ngành thân mềm: 

 a) Thân mềm, không phân đốt          c) Hệ tiêu hoá phân hoá và có cơ quan dichuyển 

 b) Có vỏ đá vôi, có khoang áo            d) Cả a, b, c đều đúng  

Câu 20: Lối sống của mực: 

a) Vùi lấp                                 c) Bò chậm chạp 

b) Bơi nhanh                       d) Chui rúc trong bùn 

Câu 21: Ấu trùng loài thân mềm có tập tính kí sinh ở cá là   

a) Mực                                                b) Trai sông 

c) Ốc bươu                                          d) Bạch tuộc 

Câu 22: Trai sông cái và trai sông sông đực khác nhau ở điểm  

a)  Màu sắc của vỏ                               b) Mức lồi và dẹp của vỏ 

c) Vòng tăng trưởng của vỏ                  d) Kích thước vỏ 

Câu 23: Cơ quan sinh dục của giun đũa đực gồm  

a) 1 ống                  b) 2 ống                  c) 3 ống                   d) 4 ống  

Câu 24: Tên bộ phận ống tiêu hóa có ở trai sông là 

a) Miệng và tấm miệng                        b)  Dạ dày, gan, ruột, hậu môn 

c)  Hầu, thực quản                                d)  Cả A, B và C 

Câu 25: Cơ quan trao đổi khí ở trai sông  

a) Phổi                                b) Bề mặt cơ thể 

c) Mang                             d)  Cả A, B và C 

Câu 26: Ô-xi tan trong nước được trai sông tiếp nhận ở  

a) Miệng                 b) Mang             c) Tấm miệng             d) Áo trai 

Câu 27: Tên các bộ phận tham gia vào dinh dưỡng ở trai sông là: 

a) Ống hút nước         b) Ống thoát nước               

c) Tấm miệng phủ lông         d) Cả A, B và C 
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Câu 28: Ngành thân mềm có khoảng bao nhiêu loài ?  

a) 7 nghìn loài             b) 17 nghìn loài              c) 70 nghìn loài          d) 700 nghìn loài 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, 

giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên 

danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 
xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 
Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 
Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn 
Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 
THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 
điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 
dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 
Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc 
Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 
các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 
liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 
Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 


